
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN, SỬ DỤNG VIỆN TRỢ BẰNG HÀNG, DỊCH VỤ 

Kỳ báo cáo: tháng, 6 tháng, cả năm 

Đơn vị: đồng Mẫu số 02 

 

STT 

Tên 
chương 
trình/dự 
án/phi 
dự án 

Chủ 
khoản 
viện 
trợ 

Quyết 
định 
phê 

duyệt 

Theo quyết định phê 
duyệt khoản viện trợ 

Số tiếp nhận trong 
tháng/6 tháng/năm báo 

cáo Trị giá chưa tiếp 
nhận đến cuối kỳ 

Số 
lượng 

Chủng 
loại 

Trị giá 
(đồng) 

Số 
lượng 

Chủng 
loại 

Trị giá 
(đồng) 

I Viện trợ 
ODA          

1 Dự án          

2 Dự án          

II 

Viện trợ 
không 
thuộc 
ODA 

         

1 Dự án          

2 Dự án          

 

Ngày tháng năm THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN BÁO CÁO​
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
Nguồn: Thông tư 23/2022-TT-BTC 


